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1 Cao Tất Ái
(Cao Tất Tuấn) 08/12/1977 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Vĩnh Thủy,

tỉnh Quảng Trị

Thôn Rào Trường,

xã Bến Quan
12/12 Cử nhân Luật Sơ cấp Trình độ B Bí thư Chi bộ Thôn Rào Trường,

xã Bến Quan 27/11/2003

Đại biểu
Hội đồng nhân

dân xã Bến
Quan nhiệm kỳ

2021-2026

2 Lê Thị Anh Chi 11/11/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Vĩnh Hoàng,
tỉnh Quảng Trị

Thôn Thành công,
xã Vĩnh Linh 12/12 Cử nhân Ngữ văn,

Cử nhân Luật Cao cấp Trình độ C

Phó Bí thư
Thường trực
Đảng ủy xã
Bến Quan

Đảng ủy xã
Bến Quan 26/3/2010

Đại biểu
Hội đồng nhân
dân xã Vĩnh Tú
nhiệm kỳ 2021-

2026

3 Hồ Văn Chiến 02/9/1988 Nam Việt Nam Bru -
Vân Kiều Không Xã Bến Quan,

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Mới,

xã Bến Quan 12/12 Trung cấp Y Trung cấp Bí thư Chi bộ Thôn Mới,
xã Bến Quan 14/6/2015

4 Nguyễn Cao Cường 22/7/1978 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Nam Gianh,
tỉnh Quảng Trị

Thôn Phú Thị,
xã Vĩnh Linh 12/12

Cử nhân Luật,
Kỹ sư Quản lý đất

đai
Cao cấp Trình độ C 

UVBTV Đảng ủy
xã, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân

xã Bến Quan

Ủy ban nhân dân xã
Bến Quan 25/12/2009

5 Mai Văn Cường 18/6/1985 Nam Việt Nam Bru -
Vân Kiều Không Xã Bến Quan,

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Bãi Hà Mới,

xã Bến Quan 12/12 Kỹ sư Khuyến nông Trung cấp 

UVBCH Đảng bộ
xã, Phó Trưởng
ban  Kinh tế -

Ngân sách

Hội đồng nhân dân
 xã Bến Quan 7/12/2013

Đại biểu
Hội đồng nhân

dân xã Bến
Quan nhiệm kỳ

2021-2026

6 Nguyễn Thị Thu Hà 27/7/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Vĩnh Hoàng,
tỉnh Quảng Trị

Thôn Trường Kỳ,
xã Vĩnh Hoàng 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Trình độ B

UVBTV Đảng ủy
xã, Chủ nhiệm Ủy
ban kiểm tra Đảng
ủy xã Bến Quan

Ủy ban Kiểm tra
Đảng ủy xã Bến

Quan
03/02/2002

Đại biểu
Hội đồng nhân
dân xã Vĩnh Tú
nhiệm kỳ 2004-

2011, 2011-
2016, 2016-

2021; Đại biểu
Hội đồng nhân

dân xã Bến
Quan nhiệm kỳ

2021-2026

7 Nguyễn Thanh Hải 03/5/1985 Nam Việt Nam Kinh Không Xã  Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị

Thôn 9,
xã Vĩnh Linh 12/12  Kỹ sư Quản lý đất

đai; Cử nhân Luật

Thạc sỹ
Quản lý
đất đai

Cao cấp Trình độ C

Phó Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân xã

Bến Quan

Ủy ban nhân dân
 xã Bến Quan 14/5/2011

8 Đinh Thị Thu Hằng 14/5/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Vĩnh Thủy,
tỉnh Quảng Trị

Thôn Chấp Lễ,
xã Vĩnh Linh 12/12 Cử nhân Sư phạm

Ngữ văn Trung cấp Trình độ C
UVBTV Đảng ủy
xã, Trưởng ban
Xây dựng Đảng

Ban Xây dựng Đảng,
Đảng ủy xã Bến

Quan
2/21/2014

Đại biểu
Hội đồng nhân

dân xã Bến
Quan nhiệm kỳ

2021-2026

9 Hồ Văn Hưng 07/12/1980 Nam Việt Nam Bru -
Vân Kiều Không Xã Bến Quan,

tỉnh Quảng Trị 

Thôn Xung Phong,

xã Bến Quan
12/12 Cử nhân sư phạm

Lịch sử Trung cấp Trình độ B

UVBCH Đảng bộ
xã, Phó Chủ tịch
Thường trực  Ủy
ban Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam xã,
Chủ tịch Hội Cựu
chiến binh xã Bến

Quan

Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam
 xã Bến Quan

19/8/2014

Đại biểu
Hội đồng nhân

dân xã Vĩnh
Khê nhiệm kỳ

2016-2021; Đại
biểu Hội đồng
nhân dân xã
Bến Quan

nhiệm kỳ 2021-
2026

10 Dương Xuân Lập 31/10/1977 Nam Việt Nam Kinh Không  Xã Cửa Tùng,
tỉnh Quảng Trị

Thôn 5,
xã Vĩnh Linh 12/12 Cử nhân Kinh tế Trung cấp Trình độ B

UVBCH Đảng bộ
xã, Chánh Văn

phòng Hội đồng
nhân dân và Ủy
ban nhân dân
xã Bến Quan

Văn phòng
Hội đồng nhân dân và

Ủy ban nhân dân
xã Bến Quan

27/7/2007

11 Hoàng Thị Phụng 26/12/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị

Thôn Hữu Nghị,
xã Vĩnh Linh 12/12 Cử nhân Kế toán

Thạc sĩ
Quản lý
kinh tế

Cao cấp Trình độ B1

UVBTV Đảng ủy
xã, Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam xã
Bến Quan

Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam xã

 Bến Quan
25/5/2007

12 Hồ Văn Sơn 12/05/1999 Nam Việt Nam Bru -
Vân Kiều Không Xã Bến Quan,

tỉnh Quảng Trị
Thôn Xóm Mới,

xã Bến Quan 12/12 Cử nhân Công tác
xã hội Sơ cấp Trình độ B Bí thư Chi bộ Thôn Xóm Mới,

xã Bến Quan 19/5/2023

13 Nguyễn Văn Sơn 20/9/1975 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị

Thôn Đơn Duệ,
xã Vĩnh Hoàng 12/12

Đại học Y khoa
Bác sỹ chuyên khoa

1
Cao cấp Trình độ B

UVBTV Đảng ủy
xã, Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân
xã Bến Quan

Hội đồng nhân dân
 xã Bến Quan 24/4/2009

Đại biểu
Hội đồng nhân

dân xã Bến
Quan nhiệm kỳ

2021-2026

14 Trần Bá Sỹ 27/5/1985 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị

Thôn 4,
xã Vĩnh Linh 12/12 Cử nhân Quân sự Cao cấp

UVBTV Đảng ủy
xã, Chỉ huy trưởng
Ban Chỉ huy Quân

sự xã Bến Quan

Ban Chỉ huy Quân sự
xã Bến Quan 1/26/2008

15 Thái Thành 04/3/1986 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị

Thôn Chấp Lễ,
xã Vĩnh Linh 12/12 Đại học Cảnh sát

nhân dân

Thạc sỹ
Luật kinh

tế
Trung cấp Trình độ B1

UVBTV Đảng ủy
xã, Trưởng Công
an xã Bến Quan

Công an xã Bến Quan 26/5/2008

16 Nguyễn Văn Thông 13/10/1977 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị

Thôn Nam Phú,
xã Vĩnh Hoàng 12/12 Cử nhân Sư phạm

Giáo dục tiểu học Trung cấp Trình độ C Hiệu trưởng Trường PTDTBT
Tiểu học Vĩnh Ô 31/5/2008

17 Hoàng Ngọc Trường 05/4/1980 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Thiên Cầm,
tỉnh Hà Tĩnh

Thôn 3,
xã Bến Quan 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Trình độ B Bí thư Chi bộ Thôn 3,

xã Bến Quan 12/13/2006

Đại biểu
Hội đồng nhân

dân xã Bến
Quan nhiệm kỳ

2021-2026

18 Lê Anh Tuấn 30/10/1976 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Thiên Cầm,
tỉnh Hà Tĩnh

Thôn 5,
xã Bến Quan 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Trình độ B

UVBCH Đảng bộ
xã, Phó Trưởng

ban Văn hóa - Xã
hội

Hội đồng nhân dân
xã Bến Quan 4/21/2002

Đại biểu
Hội đồng nhân

dân xã Bến
Quan nhiệm kỳ

2021-2026

19 Nguyễn Anh Tuấn 20/4/1974 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Vĩnh Hoàng,
tỉnh Quảng Trị

Khu phố 8,
phường Đông Hà 12/12

Cử nhân Luật; Cử
nhân Tài chính - Tín

dụng

Thạc sỹ
Tài chính

- Ngân
hàng 

Cao cấp Trình độ B1

Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng

nhân dân xã
Bến Quan

Đảng ủy xã Bến
Quan 23/01/2003

Đại biểu
Hội đồng nhân

dân xã Bến
Quan nhiệm kỳ

2021-2026(Danh sách gồm có 19 người)
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